
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Lưu Phái, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

20/08/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KIM SINH DUYÊN 

0108409119

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chăn nuôi lợn 0145

2. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

3. Bán buôn gạo 4631

4. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

5. Chăn nuôi gia cầm 0146

6. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

7. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

8. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng ;
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện );
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi);
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu

4659

10. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: 
- Bán lẻ các loại hàng hóa bằng thư đặt hàng; 
- Bán lẻ các loại hàng hóa qua internet.

4791

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KIM SINH DUYÊN 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KIM SINH DUYEN COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: KIMSINHDUYEN CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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11. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức khác chưa kể ở 
trên như: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ 
- Bán trực tiếp nhiên liệu (dầu đốt, gỗ nhiên liệu), giao trực 
tiếp tới tận nhà người sử dụng; 
(Loại trừ hoạt động đấu giá tài sản)

4799

12. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

13. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118

14. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
Chi tiết: Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt

0322

15. Bán buôn thực phẩm 4632

16. Xây dựng nhà các loại 4100

17. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: 
- Đại lý
- Môi giới
(Loại trừ hoạt động đấu giá tài sản)

4610

18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299(Chính)

19. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

20. Trồng cây ăn quả 0121

21. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

22. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại

4719

23. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

24. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết:
- Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng
- Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)

4933

25. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

26. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép

4662

27. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
(Chỉ kinh doanh khi có đủ các điều kiện theo quy định của 
pháp luật)

4661
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28. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp;
- Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp);
- Bán buôn chất dẻo dạng Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt nguyên 
sinh;
- Bán buôn cao su;
- Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt;
- Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép;
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại;
(Loại trừ hoạt động đấu giá tài sản)

4669

29. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dầu hỏa, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

30. Khai thác thuỷ sản nội địa
Chi tiết: Khai thác thuỷ sản nước ngọt

0312

31. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

32. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

33. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác
Chi tiết: 
- Photo, chuẩn bị tài liệu;
- Hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác

8219

34. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

35. Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp 0130

36. Chăn nuôi trâu, bò 0141

37. Chăn nuôi khác
Chi tiết:
- Nuôi và tạo giống các con vật nuôi trong nhà, các con vật 
nuôi khác kể cả các con vật cảnh (trừ cá cảnh): chó, mèo, thỏ, 
bò sát, côn trùng; 
- Nuôi ong và sản xuất mật ong; 
- Nuôi tằm, sản xuất kén tằm; 
- Sản xuất da lông thú, da bò sát từ hoạt động chăn nuôi.

0149

38. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

39. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

40. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

41. Xây dựng công trình công ích 4220

42. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

43. Dịch vụ đóng gói
(Loại trừ các hoạt động thuộc danh mục ngành nghề kinh 
doanh có điều kiện hoặc bị cấm kinh doanh)

8292

44. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080
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1.500.000.000 VNĐ

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 111595670

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Cụm 6, Xã Tam Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Cụm 6, Xã Tam Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

TRẦN QUỐC HOÀN             Nam
20/08/1981 Kinh Việt Nam

14/05/2010 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       111595670
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Cụm 6, Xã Tam Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Cụm 6, Xã Tam Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN QUỐC HOÀN             Nam

20/08/1981 Kinh Việt Nam

14/05/2010 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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